
Đơn vị:….........................................................................................................
Địa chỉ:….........................................................................................................
Số điện thoại/fax:…..........................................................................................

BẢNG BÁO GIÁ
(Mẫu ban hành kèm theo Công văn số:        /CV-YTIHDR, ngày       /04/2025  của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai)

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai.

         Căn cứ Công văn số:          /CV-YTIHDR, ngày        /04/2025 của Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai về việc mời cung cấp báo giá gói thầu: Mua phương tiện tránh thai cấp cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã
và đang có nhu cầu sử dụng các biện pháp tranh thai trên địa bàn huyện năm 2025. Công ty chúng tôi xin trân trọng báo giá để quý đơn vị tham khảo, như sau:

STT Tên thuốc Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường
dùng

Dạng bào
chế Hãng sản xuất Nước sản

xuất GPLHSP Qui cách Đơn vị
tính

Số
Lượng

Đơn Giá
(Có VAT) 

Thành
tiền 

1
Thuốc uống Tránh

thai đơn thuần
 (cho con bú) Levonorgestrel 30mcg Uống Viên nén Hộp/ 1 vỉ 28 viên

nén Vỉ 400

2
Thuốc uống tránh thai

kết hợp
 (Không cho con bú)

Ferrous fumarate,
Ethinylestradiol,
Levonorgestrel

75mg +
0,030mg+0,125mg Uống Viên nén

bao phim
Hộp/ 1 vỉ 28 viên

nén Vỉ 4.487

3 Bao cao Su Cao su tự nhiên Kích thước: size 52mm TRƠN
(PLAIN) Bao cao su Hộp 144 cái Cái 7.200

…........., ngày      tháng      năm 2025
Đại Diện Đơn Vị Cung Cấp Giá
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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STT Tên thuốc
Tên hoạt chất/ thành
phần dược liệu

Nồng độ, hàm
lượng

GĐKLH hoặc
GPNK

7 Levonorgestrel 1,5mg 1,5mg VD3-208-22

STT Tên thiết bị, vật tư y tế Đơn vị tính Khối lượng
Xuất xứ (quốc
gia, vùng lãnh
thổ)

1 Bao cao su Cái 500 Việt Nam
2 Bao cao su Cái 10000 Việt Nam
3 Bao cao su Cái 200 Việt Nam
4 Bao cao su Chiếc 23700 Việt Nam

STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính Khối lượng
Xuất xứ (quốc
gia, vùng lãnh
thổ)

5 Thuốc uống tránh thai không cho con bú Vỉ 6200 Việt Nam
10 Thuốc uống tránh thai hàng ngày Vĩ 660 Việt Nam
12 Thuốc uống tránh thai kết hợp (không cho con bú)Vĩ 300 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà/ Việt Nam
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Đường
dùng

Dạng bào
chế

Hạn dùng
(Tuổi thọ)

Tên cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Quy cách đóng
gói

Đơn vị
tính

Số lượng

Uống Viên nén 36 Công ty TNHH DRP InterViệt Nam Hộp 01 vỉ x 28 viên Viên 500

Ký mã
hiệu

Nhãn hiệu
Hãng sản
xuất

Mã HS
Chủng
loại
(model)

Số lưu hành hoặc
số giấy phép nhập
khẩu

Năm sản
xuất

Cấu hình,
tính năng
kỹ thuật
cơ bản

TRƠN (PLAIN)Bao cao su An Phú 2025 Qui cách đóng gói : Hộp 10 cáiSản phẩm làm từ mủ cao su tự nhiên qua quá trình sản xuất định hìnhĐạt tiêu chuẩn ISO 13485
4014 Happy FamilyMerufa Công ty cổ phần Merufa 2024 trở đi- Chất liệu: sản xuất từ latex cao su thiên nhiên- Bề mặt trơn nhẵn

Happy Merufa Merufa 2024 trở về sauTối thiểu được sản xuất từ cao sư thiên nhiên bằng công nghệ nhúng
Bao cao su tránh thaiMerufa Merufa Từ 2024 trở lại đâyLàm từ cao su thiên nhiên, được bôi trơn bằng dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350CS.Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

Mã HS
Kỹ mã
hiệu

Nhãn hiệu Năm sản xuất
Hãng sản
xuất

Cấu hình, tính
năng kỹ thuật cơ
bản

Đơn giá
dự thầu
(đã bao
gồm thuế,
phí, lệ phí
(nếu có))

Mã TBMT

VD-17824-12Newchoice 2024 Công ty cổ phần Dược phẩm nam HàHộp 1 vỉ gồm 21 viên vàng và 7 viên nâu9.800 IB2400579761
Newchoice Newchoice 2024 Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà- Việt NamThuốc uống tránh thai hàng ngày9.970 IB2400361708

VD-17824-12NewChoice  NewChoice  2024 Công ty cổ phần dược phẩm Nam HàHộp 1 vỉ gồm 21 viên vàng và 7 viên nâu9.800 IB2400381700
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Đơn giá
(VND)

Nhóm
thuốc

Mã TBMT Tên CĐT
Hình thức
LCNT

Ngày
đăng tải
KQLCNT

Số quyết
định

Ngày ban
hành
quyết
định

9.700 4 IB2500013808Trại giam Xuân Nguyên - Cục C10 - Bộ Công anĐấu thầu rộng rãi27/02/2025KQ2500013808_250227141727/02/2025

Đơn giá
(VND)

Mã TBMT Tên CĐT Hình thức LCNT
Ngày đăng tải
KQLCNT

Số quyết
định

Ngày ban
hành
quyết
định

Số nhà
thầu tham
dự

1.000 IB2500095207Trung tâm Y tế thành phố Bến CátChào hàng cạnh tranh 23/04/2025 KQ2500095207_250423111923/04/2025 1
660 IB2500024238Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn Đấu thầu rộng rãi 22/04/2025 KQ2500024238_250421144922/04/2025 1,721719
672 IB2500002948Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch Lâm ĐồngĐấu thầu rộng rãi 21/04/2025 KQ2500002948_250418151921/04/2025 2,882353
750 IB2500099567Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc NinhĐấu thầu rộng rãi 21/04/2025 KQ2500099567_250421085221/04/2025 1

Tên CĐT
Hình thức
LCNT

Ngày
đăng tải
KQLCNT

Số quyết định
Ngày ban hành
quyết định

Số nhà
thầu tham
dự

Địa điểm

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ THIỆNChỉ định thầu rút gọn13/12/2024241/QĐ-TTYT 13/12/2024 Huyện Phú Thiện,Tỉnh Gia Lai
PHÒNG Y TẾ HUYỆN SƠN HÀChào hàng cạnh tranh14/10/202413/QĐ-PYT 14/10/2024 3 Huyện Sơn Hà,Tỉnh Quảng Ngãi
Trung Tâm Y Tế Thị Xã AyunPaChỉ định thầu rút gọn01/10/2024319/QĐ-TTYT 30/09/2024 Thị xã Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai
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Số nhà
thầu tham
dự

Địa điểm

1,977011 Thành phố Hải Phòng

Địa điểm

Thành phố  Bến Cát,Tỉnh Bình Dương
Huyện Anh Sơn,Tỉnh Nghệ An
Thành phố Đà Lạt,Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Bắc Ninh,Tỉnh Bắc Ninh

Huyện Phú Thiện,Tỉnh Gia Lai
Huyện Sơn Hà,Tỉnh Quảng Ngãi
Thị xã Ayun Pa,Tỉnh Gia Lai
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